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STT
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LỚP TỶ LỆ SV 
TRỐNG LỊCH ĐỊA ĐIỂM/Link zoom GHI CHÚ

NGÀY GIỜ HỌ TÊN
1 21/9/2024 10:00 - 11:00 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K28HP QTH 70% P.201 - tòa G 

2 25/9/2024 09:00 - 11:00 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K28HP QTH 70% P.201 - tòa G 

3 2/10/2024 09:00 - 11:00 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K27HP QTH 70% P.201 - tòa G 

4 2/10/2024 14:00 - 16:00 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K27HP QTM 1 70% P.201 - tòa G 

5 9/10/2024 09:00 - 11:00 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K27HP QTM 2 70% P.201 - tòa G 

6 9/10/2024 14:00 - 16:00 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K27HP QTM 3 70% P.201 - tòa G 

7 16/9/2024 09:00 - 11:00 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K27HP QTM 4 70% P.201 - tòa G 

8 16/9/2024 14:00 - 16:00 Huỳnh Thị Ngọc Hiền K27HP QLC 5 70% P.201 - tòa G 

9 23/9/2024 13:00 - 15:00 Hồ Bách Thu Nguyên K28HP QLC 1 70% P.201 - tòa G 

10 27/9/2024 13:00 - 15:00 Hồ Bách Thu Nguyên K28HP QLC 2 70% P.201 - tòa G 

11 30/9/2024 13:00 - 15:00 Hồ Bách Thu Nguyên K28HP QLC 3 70% P.201 - tòa G 

12 4/10/2024 13:00 - 15:00 Hồ Bách Thu Nguyên K28HP QLC 4 70% P.201 - tòa G 

13 7/10/2024 13:00 - 15:00 Hồ Bách Thu Nguyên K28HP QLC 1 70% P.201 - tòa G 

14 11/10/2024 13:00 - 15:00 Hồ Bách Thu Nguyên K28HP QLC 2 70% P.201 - tòa G 

15 14/10/2024 13:00 - 15:00 Hồ Bách Thu Nguyên K28HP QLC 3 70% P.201 - tòa G 

16 18/10/2024 13:00 - 15:00 Hồ Bách Thu Nguyên K28HP QLC 4 70% P.201 - tòa G 

17 23/09/2024 16:00 - 17:00 Bùi Đức Anh K28HP QLC 5 70% P. 201 - tòa G

18 25/09/2024 16:00 - 17:00 Bùi Đức Anh K28HP QLC 6 70% P. 201 - tòa G

19 30/09/2024 16:00 - 17:00 Bùi Đức Anh K28HP QLC 7 70% P. 201 - tòa G

20 02/10/2024 16:00 - 17:00 Bùi Đức Anh K28HP QLC 8 70% P. 201 - tòa G

21 07/10/2024 16:00 - 17:00 Bùi Đức Anh K28HP QLC 5 70% P. 201 - tòa G

22 09/10/2024 16:00 - 17:00 Bùi Đức Anh K28HP QLC 6 70% P. 201 - tòa G

23 14/10/2024 16:00 - 17:00 Bùi Đức Anh K28HP QLC 7 70% P. 201 - tòa G

24 16/10/2024 16:00 - 17:00 Bùi Đức Anh K28HP QLC 8 70% P. 201 - tòa G

25 23/9/2024 9:00-10:00 Nguyễn Thị Mai Diệu K29HP QLC 1 70% P. 201 - tòa G

26 27/9/2024 9:00-10:00 Nguyễn Thị Mai Diệu K29HP QLC 2 70% P. 201 - tòa G

27 1/10/2024 15:00-16:00 Nguyễn Thị Mai Diệu K29HP QLC 3 70% P. 201 - tòa G

28 5/10/2024 15:00-16:00 Nguyễn Thị Mai Diệu K29HP QTH 70% P. 201 - tòa G

29 7/10/2024 9:00-10:00 Nguyễn Thị Mai Diệu K29HP QTM 1 70% P. 201 - tòa G

30 11/10/2024 9:00-10:00 Nguyễn Thị Mai Diệu K29HP QTM 2 70% P. 201 - tòa G

31 14/10/2024 15:00-16:00 Nguyễn Thị Mai Diệu K29HP QTC 70% P. 201 - tòa G

32 17/10/2024 15:00-16:00 Nguyễn Thị Mai Diệu K29HP QTC 70% P. 201 - tòa G

33 25/09/2024 14:00 - 16:00 Nguyễn Cao Thục Uyên K27 HP QLC 1 70% P.201 - tòa G

34 27/09.2024 14:00 - 16:00 Nguyễn Cao Thục Uyên K27 HP QLC 2 70% P.201 - tòa G

35 2/10/2024 14:00 - 16:00 Nguyễn Cao Thục Uyên K27 HP QLC 3 70% P.201 - tòa G

36 4/10/2024 14:00 - 16:00 Nguyễn Cao Thục Uyên K27 HP QLC 4 70% P.201 - tòa G

37 9/10/2024 14:00 - 16:00 Nguyễn Cao Thục Uyên K28HP QTM 2 70% P.201 - tòa G

38 11/10/2024 14:00 - 16:00 Nguyễn Cao Thục Uyên K27 HP QLC 1 70% P.201 - tòa G

39 16/10/2024 14:00 - 16:00 Nguyễn Cao Thục Uyên K27 HP QLC 2 70% P.201 - tòa G

40 18/10/2024 14:00 - 16:00 Nguyễn Cao Thục Uyên K27 HP QLC 3 70% P.201 - tòa G

NGƯỜI LẬP BẢNG

NGUYỄN THỊ MAI DIỆU


